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PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ 
CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu  số             /TYC-BVNT  ngày            tháng         năm 2025)





	STT
	Danh mục thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	I.
	Dịch vụ kiểm định 

	1
	Huyết áp kế lò xo
	Kiểm định
	Cái
	232

	2
	Huyết áp kế điện tử
	Kiểm định
	Cái
	35

	3
	Cân đồng hồ lò xo đến 30kg
	Kiểm định
	Cái
	03

	4
	Cân sức khỏe trên 120kg
	Kiểm định
	Cái
	12

	5
	Máy đo điện tim
	Kiểm định
	Cái
	15

	6
	Máy điện não
	Kiểm định
	Cái
	02

	II.
	Dịch vụ hiệu chuẩn

	1
	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
	Hiệu chuẩn
	Cái
	10

	2
	Nhiệt ẩm kế điện tử
	Hiệu chuẩn
	Cái
	25

	3
	Nhiệt ẩm kế cơ 
	Hiệu chuẩn
	Cái
	12

	III.
	Dịch vụ kiểm định hệ thống khí trung tâm

	1
	Bồn chứa Oxy lỏng 10100 lít
	Kiểm định
	Cái
	1

	2
	Bồn chứa Oxy lỏng 6208 lít
	Kiểm định
	Cái
	1

	3
	Bình chứa khí nén 1500 lít
	Kiểm định
	Cái
	1

	4
	Bình chứa khí nén 757 lít
	Kiểm định
	Cái
	2

	5
	Bình chứa khí nén 40 lít
	Kiểm định
	Cái
	1

	6
	Bình chứa khí nén 39 lít
	Kiểm định
	Cái
	2

	7
	Hệ thống đường ống dẫn khí oxy y tế dài 478m
	Kiểm định
	Hệ thống
	1

	8
	Hệ thống đường ống dẫn khí nén y tế 4 bar dài 422m
	Kiểm định
	Hệ thống
	1

	9
	Nồi hấp tiệt trùng 350 lít
	Kiểm định
	Cái
	4

	10
	Nồi hấp tiệt trùng 50 lít
	Kiểm định
	Cái
	3

	11
	Bình tích áp 1000 lít
	Kiểm định
	Cái
	1

	12
	Áp kế
	Kiểm định
	Cái
	33

	13
	Van an toàn
	Kiểm định
	Cái
	23







